BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG KHU VỰC HỢP TÁC XÃ
(Kèm theo Tờ trình số 99/TTr-CP ngày 3 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ)
Luật Bình đẳng giới được thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007. Luật đã xác định trách nhiệm của Chính phủ trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Thúc đẩy bình đẳng giới sẽ bảo đảm phân bổ nguồn lực bình đẳng đối với cả nam và nữ trong quá trình tham gia, cũng như thụ hưởng một cách bình đẳng thành quả trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội.
1. Tình hình thực hiện bình đẳng với trong khu vực kinh tế tập thể

a. Bình đẳng giới về xã viên, lao động trong khu vực hợp tác xã
- Về xã viên: 

Theo kết quả Khảo sát toàn diện khu vực hợp tác xã năm 2008 do Bộ kế hoạch và Đầu tư tiến hành, tính đến ngày 31/12/2007 tổng số xã viên hợp tác xã là 7.478.019 xã viên, trong đó có 2.790.975 xã viên nữ, tăng 136.416 xã viên so với năm 2005. Tỷ lệ xã viên nữ trên tổng số xã viên hợp tác xã hàng năm không biến động nhiều, dao động trong khoảng 37,26% - 37,32% trong các năm 2005, 2006 và 2007. Xã viên nữ tham gia hợp tác xã là đại diện hộ (chiếm 58,54%), là cá nhân (chiếm 41,06%); tỷ lệ xã viên nữ là cán bộ công chức là thấp, chỉ chiếm 0,25% thời điểm thành lập và đạt tỷ lệ 0,33% năm 2007; không có xã viên nữ là đại diện pháp nhân. Việc tham gia của xã viên nữ vào hợp tác xã là hoàn toàn tự nguyện, phụ thuộc vào nhu cầu và nguyện vọng của chính bản thân xã viên. Luật Hợp tác xã năm 2003 không hạn chế số lượng, không phân biệt giới tính đối với các xã viên tham gia hợp tác xã (nguyên tắc tự nguyện và mở).
- Về lao động:

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2009, có 261.364 lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể (chiếm 4,96% tổng số lao động trong các loại hình doanh nghiệp), trong đó có 60.725 lao động là nữ chiếm 1,62% tổng số lao động, là tỷ lệ rất thấp so với các loại hình doanh nghiệp khác. Phần lớn lao động làm việc thường xuyên ở các hợp tác xã là xã viên hợp tác xã. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên không phải là xã viên hợp tác xã đã tăng dần hàng năm, từ 21% năm 2005 lên 24% năm 2007. 
Bảng 1: Tổng số lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã  
                                                         Đơn vị tính: Người
	Năm
	Lao động làm việc thường xuyên

	
	Tổng số lao động
	Lao động là xã viên
	Lao động không phải là xã viên

	
	Tổng số
	Lao động nữ
	Tỷ lệ lao động nữ/tổng số lao động (%)
	Tổng số 
	Lao động nữ
	Tổng số
	Lao động nữ 

	Thời điểm thành lập
	265.279
	57.591
	21,71
	217.308
	41.000
	47.917
	16.591

	2005
	258.964
	54.585
	21,08
	203.707
	37.782
	55.257
	16.803

	2006
	277.651
	60.837
	21,91
	213.657
	40.498
	63.994
	19.889

	2007
	295.680
	67.264
	22,75
	224.460
	45.136
	71.220
	22.128


Nguồn: Tổng hợp số liệu dự án “Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc”- năm 2008.

Tỷ lệ lao động nữ làm việc thường xuyên ở các hợp tác xã rất thấp ở tất cả các ngành nghề và chiếm dưới 40% lao động toàn ngành. Năm 2007, tỷ lệ lao động nữ làm việc thường xuyên/tổng số lao động đạt 22,75%. Trong đó, tỷ lệ lao động nữ là xã viên đạt 20,11%, tỷ lệ lao động nữ không phải là xã viên đạt 31,07%. Do đặc thù và tính chất công việc của ngành, các ngành nông nghiệp, vận tải, xây dựng là các ngành có tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên là nữ thấp nhất (ngành xây dựng có 11,38%, ngành vận tải có 11,85%, ngành nông nghiệp có 13,64%); Các ngành công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, tín dụng có tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên là nữ cao nhất cả nước (tỷ lệ tương ứng là 31,57%, 35,61%, 36,82%, 8,51%).
Bảng 2: Tổng số lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã phân theo ngành (tại thời điểm 31/12/2007)

                                                                         Đơn vị tính: Người
	Hợp tác xã phân theo Ngành/ lĩnh vực
	Tổng số lao động
	Lao động là xã viên
	Lao động không phải là xã viên

	
	Tổng số
	Lao động nữ
	Tổng số
	Lao động nữ
	Tổng số
	Lao động nữ

	Cả nước
	295.680
	67.264
	224.460
	45.136
	71.220
	22.128

	Nông nghiệp
	115.786
	15.792
	108.730
	14.157
	7.056
	1.635

	Lâm nghiệp
	2.144
	512
	1.767
	405
	377
	107

	Thuỷ sản
	4.833
	923
	3.249
	707
	1.584
	216

	Công nghiệp
	87.375
	31.113
	58.038
	15.803
	29.337
	15.330

	Vận tải
	41.731
	4.946
	22.171
	3.402
	19.560
	1.544

	Xây dựng
	8.263
	940
	3.351
	476
	4.912
	464

	Thương nghiệp
	18.896
	6.958
	14.441
	6.958
	4.455
	1.011

	Tín dụng
	11.575
	4.457
	8.876
	2.989
	2.699
	1.468

	Dịch vụ
	5.077
	1.603
	3.837
	1.250
	1.240
	353


Nguồn: Tổng hợp số liệu dự án “Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc” - năm 2008.

Ở tất cả các vùng trên cả nước, tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên là nữ đều thấp, trung bình từ 18 - 30% tùy từng vùng. Trong đó, khu vực Đông Nam Bộ có tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên là nữ cao nhất nước, đạt 30,80%; Bắc Trung Bộ là khu vực có tỷ lệ lao động làm việc thường xuyên là nữ thấp nhất, đạt 18,57%.  
b. Bình đẳng giới trong lĩnh vực lãnh đạo, quản lý hợp tác xã
Tính đến thời điểm ngày 01/7/2008
, số lượng cán bộ trong các hợp tác xã có: 405 nữ (chiếm 7,3%) trong tổng số 5.542 trưởng ban quản trị các hợp tác xã trên toàn quốc; 866 nữ chủ nhiệm trong tổng số 13.938 chủ nhiệm các hợp tác xã và  có tỷ lệ này khá cao cho vị trí kế toán trưởng các hợp tác xã (có 5.200 nữ trong tổng số 14.167 kế toán trưởng của các hợp tác xã). Điều đó chứng tỏ đặc thù của công việc kế toán phù hợp với lao động nữ đã đưa đến tỷ lệ khá cao lao động nữ tham gia ở cả trong khu vực kinh tế hợp tác, khu vực kinh tế nhà nước hay khu vực kinh tế tư nhân. Tỷ lệ nữ trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của các hợp tác xã thay đổi theo các chức danh khác nhau, có trên 36% đối với chức danh kế toán trưởng. Trong khi đó, đối với 3 chức danh còn lại tỷ lệ này dao động trong khoảng 6% -7%.

Bảng 3. Số lượng cán bộ 4 chức danh chính trong các hợp tác xã tại thời điểm 01/7/2008

                                                                                    Đơn vị tính: Người
	
	Trưởng Ban Quản trị
	Chủ nhiệm (Giám đốc)
	Trưởng Ban Kiểm soát
	Kế toán trưởng

	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	     Cả nước
	5.542
	405
	13.938
	866
	13.949
	1.098
	14.167
	5.200

	Đồng bằng sông Hồng
	2.134
	155
	4.695
	306
	4.953
	413
	5.009
	1.897

	Đông Bắc
	932
	54
	2.562
	180
	2.550
	206
	2.533
	888

	Tây Bắc
	83
	5
	600
	37
	563
	47
	558
	151

	Bắc Trung Bộ
	405
	24
	2.696
	75
	2.516
	123
	2.708
	788

	Duyên hải miền Trung
	156
	8
	957
	30
	974
	39
	979
	387

	Tây Nguyên
	490
	34
	490
	37
	481
	50
	484
	252

	Đông Nam Bộ
	554
	81
	812
	126
	780
	132
	787
	474

	Đồng bằng s. Cửu Long
	788
	44
	1.126
	75
	1.132
	88
	1.109
	363


Nguồn: Kết quả tổng hợp Dự án “Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc” - năm 2008.

Xét theo vùng, tỷ lệ nữ đặc biệt cao ở vùng Đông Nam Bộ (gồm 8 tỉnh), có tới 15%-16% số cán bộ 3 chức danh trên là nữ, và có tới 60% kế toán trưởng là nữ trong tổng số kế toán trưởng của các hợp tác xã tất cả các ngành nghề. Tỷ lệ cán bộ nữ trong các chức danh chủ chốt của hợp tác xã không có sự chênh lệch nhiều giữa bảy vùng còn lại, kế toán trưởng là nữ chiếm trung bình từ 25%- 35% trong tổng số kế toán trưởng ở những vùng này.

Trong tổng số 6.278 chủ nhiệm/giám đốc các hợp tác xã nông nghiệp, tỷ lệ nữ chủ nhiệm chiếm 3,7%, thấp hơn so với mức 6,2% trung bình trong các hợp tác xã trên cả nước; tỷ lệ nữ chủ nhiệm/giám đốc thường cao hơn trong các hợp tác xã phi nông nghiệp, đặc biệt là các hợp tác xã khu vực thương mại, dịch vụ (trên 20%), và các quỹ tín dụng nhân dân (trên 14%). 
2. Một số kiến nghị

a) Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tự chủ của dân, vì vậy việc qui định về bình đẳng giới sẽ được thể hiện trong điều lệ hoạt động của từng hợp tác xã, mà không nên qui định chi tiết trong Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

b) Việc gia nhập hợp tác xã của xã viên là hoàn toàn tự nguyện, tuân thủ theo nguyên tắc hợp tác xã, không phân biệt giới tính trong việc kết nạp xã viên và trong tổ chức hoạt động của hợp tác xã. Điều 5, khoản 1 Luật Hợp tác xã năm 2003 đã quy định: Mọi cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, tán thành Điều lệ hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; xã viên có quyền ra hợp tác xã theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.  

Điểm a khoản 1 Điều 14 về điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã quy định dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) quy định: Cá nhân là công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, giới tính hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam (trừ quỹ xã hội, quỹ từ thiện) theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

c) Vấn đề về bình đẳng giới đã được quy định tại Luật Bình đẳng giới (Luật số 73/2006/QH11) được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007, nên không cần thiết quy định chi tiết tại Luật này.

d) Khi Nhà nước có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ về khuyến khích bình đẳng giới, tương tự như các tổ chức khác, hợp tác xã sẽ nỗ lực cải thiện bình đẳng giới và tiến hành hoạt động một cách phù hợp để thụ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đó của Nhà nước. 
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện bình đẳng giới trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã xin trình Quốc hội xem xét.
Phụ lục 1. Tỷ lệ thành phần lao động làm việc thường xuyên của hợp tác xã phân theo ngành

                         Đơn vị tính: % (phần trăm)
	Hợp tác xã phân theo Ngành/ lĩnh vực
	Tỷ lệ lao động là xã viên
	Tỷ lệ lao động không phải là xã viên
	Tỷ lệ LĐ LVTX là nữ 

	Cả nước
	75,91
	24,09
	22,75

	Nông nghiệp
	93,91
	6,09
	13,64

	Lâm nghiệp
	82,42
	17,58
	23,88

	Thuỷ sản
	67,23
	32,77
	19,10

	Công nghiệp
	66,42
	33,58
	35,61

	Vận tải
	53,13
	46,87
	11,85

	Xây dựng
	40,55
	59,45
	11,38

	Thương nghiệp
	76,42
	23,58
	36,82

	Tín dụng
	76,68
	23,32
	38,51

	Dịch vụ
	75,58
	24,42
	31,57


Nguồn: Kết quả tổng hợp Dự án “Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc” - năm 2008.
Phụ lục 2. Trình độ chuyên môn của Trưởng ban quản trị hợp tác xã nông, lâm, thủy sản trên toàn quốc, phân theo vùng, theo giới tính tại thời điểm 01/7/2008

                                                                                   Đơn vị tính: Người             
	 
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn

	
	
	Chưa qua đào tạo
	Sơ cấp, Công nhân

kỹ thuật
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học trở lên

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	Cả nước
	1.989
	84
	791
	30
	516
	16
	486
	27
	33
	3
	163
	8

	Đồng bằng sông Hồng
	1.071
	47
	393
	17
	278
	11
	287
	16
	14
	0
	99
	3

	Đông Bắc
	166
	11
	70
	4
	38
	3
	45
	3
	1
	0
	12
	1

	Tây Bắc
	19
	1
	8
	1
	6
	0
	2
	0
	2
	0
	1
	0

	Bắc Trung Bộ
	141
	8
	34
	2
	34
	1
	51
	3
	3
	2
	19
	0

	Duyên hải miền Trung
	55
	2
	7
	0
	25
	0
	16
	1
	0
	0
	7
	1

	Tây Nguyên
	148
	6
	55
	3
	42
	1
	33
	2
	7
	0
	11
	0

	Đông Nam Bộ
	57
	3
	22
	0
	18
	0
	12
	2
	2
	0
	3
	1

	Đồng bằng sông Cửu Long
	332
	6
	202
	3
	75
	0
	40
	0
	4
	1
	11
	2


Nguồn: Kết quả tổng hợp Dự án “Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã trên địa bàn toàn quốc” - năm 2008.
� Dự án Khảo sát thu thập thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu về hợp tác xã  trên địa bàn toàn quốc năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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